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	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
-  Họ và tên : ……………………………………..
- Lớp: …….  - SBD: ……….  - Phòng số: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn : Toán  Lớp 3
(Thời gian làm bài 40 phút )

	- Giám thị số 1: ………………………………………
- Giám thị số 2: ……………………………………...
	
	Số phách





	Điểm



	Nhận xét
…………………………………………..…………………………………
…………………………………………..…………………………………
……………………………………………..………………………………
	Số phách


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm )  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1:(0,5 điểm) Kết quả của phép tính 55 x6 là : (M1) 
	A. 340
	B. 330          
	C. 300            
	D. 320.


Câu 2 :(1 điểm) (M1)
a) 1cm =…. mm Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
	A. 1
	B. 1000
	C. 100
	D. 10


  b). Chị hái được 25 quả cam, em hái được gấp 3 lần chị. Số cam em hái được là:
	A. 70 quả                   
	B. 65 quả              
	C. 18 quả                    
	D. 75 quả


Câu 3:( 0,5 điểm) Tích của phép nhân 130 x 4 là: (M1)
	        A. 520
	          B.440
	C. 408
	D. 420


Câu 4:( 0,5 điểm)) Số lớn là 64, số bé là 8. Số lớn gấp số bé số lần là: (M2)
A. 72			B. 81	  		C. 8			D. 18
Câu 5 : ( 0,5 điểm) Trong phép chia có số chia là 6 thì số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu ? (M2)
	A. 5
	B. 6
	C. 7
	D. 4



	Câu 6. (0,5 điểm)( M3)  Hình G có ..5... góc vuông; có  .....2.... góc không vuông
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Câu 7. (0,5 điểm) (M3): Bà có 38 quả trứng xếp đều vào các khay. Mỗi khay xếp được 6 quả. Bà cần bao nhiêu khay để xếp hết chỗ trứng?
	A.  7 khay
	B. 6 khay          
	C. 8 khay
	D. 5 khay 










II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm )
Câu 8: (2,0 điểm ) Đặt tính rồi tính (M1)
	a. 246 + 138                    
	b. 827 – 462                    
	c. 109 × 5                    
	d. 964 : 4


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Câu 9: (M2)(1,0 điểm) a.Tìm số ? 
? x 5   = 215
	b. Tính giá trị biểu thức.
207+ 729 : 3 =........................................


............................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (2,0 điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 235 lít dầu , ngày thứ hai bán được số lít dầu gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ?(M2)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: (1,0 điểm)( M3)
	a, Tính bằng cách thuận tiện nhất 
  28 + 45 + 72
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
.................................................................
	b, Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 6
 thì được thương bằng 12 và số dư là  3
....................................................................
.....................................................................
.......................................................................
…...................................................................
.....................................................................




ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM TOÁN 3 HK I (2024- 2025)
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 
	1
	2a
	2b
	3
	4
	5
	6
	7

	B
	D
	D
	A
	C
	A
	5  & 2 
	A



II. Phần tự luận (6 điểm):	
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
      8
	Đặt tính rồi tính: 
Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

	a) 384
	b) 365

	c) 545
	d) 241



	

2.0

	9
	Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
	a, Tìm số	
? x 5  = 215
215 : 5 = 43
	b, Tính giá trị biểu thức
207 + 729 : 3 = 207 + 243
= 450



	
1,0

	

10
	Bài giải
Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là:
	
0,5

	
	235 x 2 = 470 (l)
	0, 5

	
	Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít là:
	0,25

	
	235 + 470 = 705 ( l)
	0,5

	
	                      Đáp số:  705 lít dầu  
	0,25

	11
	Tính thuận tiện nhất
a. 28 + 45 + 72 = 28+ 72 +45
	0,25

	
	= 100 + 45
	0,2

	
	= 145
	0,05

	
	b. Ta có: 12 x 6 +3 = 72 +3
	0,25

	
	              = 75
	   0,25

	
	    Vậy số cần tìm là : 75
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